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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  12/9/2023 The article focuses on assessing the current status of surface water 

management and proposing appropriate solutions to sustainably manage 

surface water resources of Yen Bai province. Through the methods used 

such as: data collection, analysis and processing, field survey, research 

has shown that although the surface water quality of Yen Bai province is 

quite good, some locations (such as: Tuan Quan stream, Yen Ninh ward; 

Nung stream, Pu Trang ward, Nghia Lo town...) have appeared pollution 

by organic substances with indicators (TSS, BOD5) violate national 

technical regulations on surface water quality. The study has revealed 

shortcomings related to surface water management in the province such 

as management of wastewater discharge activities, rural clean water 

supply, lack of human resources, lack of funding in planning and 

monitoring... Since then, the study has proposed appropriate solutions to 

address the above shortcomings. In addition to macro solutions, we can 

mention solutions such as: proposing to build a household-scale rural 

water treatment model; designing a propaganda network and 

disseminating laws on water resources... 

Revised:  03/11/2023 

Published:  03/11/2023 

KEYWORDS 

Surface water 

Management 

Yen Bai 

Resources 

Solution 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

QUẢN LÝ NƯỚC MẶT TỈNH YÊN BÁI 
 

Kiều Quốc Lập
1
, Trần Thị Ngọc Hà

1*
, An Thị Xuân Nguyệt

2 
1Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên, 2Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái 
 

THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  12/9/2023 Bài báo tập trung nghiên cứu đánh giá hiện trạng công tác quản lý nước 

mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm 

quản lý bền vững tài nguyên nước mặt của Tỉnh. Với các phương pháp 

được sử dụng như: thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu thống kê, điều tra 

khảo sát thực tế, nghiên cứu đã cho thấy mặc dù chất lượng nước mặt của 

Tỉnh còn khá tốt, xong tại một số vị trí (như: suối Tuần Quán, phường 

Yên Ninh; suối Nung, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ…) đã xuất hiện 

tình trạng ô nhiễm bởi các chất hữu cơ với các chỉ tiêu (TSS, BOD5) vi 

phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Nghiên cứu 

đã chỉ ra những bất cập liên quan đến công tác quản lý nước mặt của Tỉnh 

như: công tác quản lý hoạt động xả thải, cung cấp nước sạch nông thôn, 

thiếu nguồn nhân lực, thiếu kinh phí… Từ đó, bài báo đưa ra các giải 

pháp phù hợp nhằm giải quyết từng bất cập nêu trên. Bên cạnh các giải 

pháp mang tính vĩ mô, có thể kể đến những giải pháp như: đề xuất xây 

dựng mô hình xử lý nước cấp nông thôn quy mô hộ gia đình; thiết kế 

mạng lưới tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước… 
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1. Mở đầu 

Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng về nước mặt thuộc loại cao trên thế giới 

với mạng lưới sông ngòi dày đặc. Hiện trên cả nước có 108 lưu vực sông với 13 lưu vực sông lớn 

và quan trọng; 3.140 con sông với khoảng trên 2.300 con sông có chiều dài hơn 10 km [1]. Tổng 

lượng dòng chảy trung bình hàng năm của nước ta khá lớn, vào khoảng 847 km
3
 [2].  

Theo báo cáo của tổ chức Ngân hàng thế giới (WB), hiện có khoảng 276 lưu vực xuyên biên 

giới (chiếm hơn 60% lưu lượng nước ngọt toàn cầu) có liên quan đến 148 quốc gia [3]. Ngay tại 

Việt Nam, hơn 60% lượng dòng chảy được tiếp nhận từ các nước láng giềng chảy vào (trong đó 

có thể kể đến như: Sông Mê Công có tới 92% diện tích nằm ở nước ngoài, sông Hồng có tới 51% 

diện tích nằm ở nước ngoài…), chỉ có khoảng gần 40% là dòng chảy nội địa [1], [4]. Do vậy việc 

quản lý các lưu vực này gặp rất nhiều khó khăn. Với sự phát triển của khoa học, công nghệ, cùng 

sự quan tâm của các quốc gia, các tổ chức, cá nhân, nhiều công cụ được sử dụng nhằm quản lý tài 

nguyên nước bền vững như: công cụ về pháp luật (luật pháp, chính sách…) [5]; công cụ kỹ thuật 

(quan trắc, mô hình, phần mềm quản lý…) [6] – [8]; công cụ kinh tế (thuế, phí…) [9]; công cụ 

giáo dục (truyền thông, tuyên truyền…) đã và đang mang lại nhiều hiệu quả trong công tác quản 

lý nước mặt bền vững của các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tại Việt Nam, một số nghiên cứu 

tài nguyên nước mặt đã được thực hiện tại các tỉnh như Cà Mau, Quảng Ninh [10], [11].  

Yên Bái là tỉnh có tài nguyên nước mặt ở mức dồi dào với lượng nước bình quân đầu người 

đạt khoảng 10.180 m
3
/người/năm [12], cao hơn gấp đôi trung bình khu vực Đông Nam Á 

(khoảng 4.900 m
3
/người/năm) [13]. Yên Bái có hệ thống sông suối khá dày đặc với 2 con sông 

lớn chảy qua (Sông Thao, Sông Chảy) nên hàng năm nhận được trung bình là 24,3 tỷ m
3
 nước, 

với tổng lượng dòng chảy trung bình nhiều năm sinh ra trên địa bàn đạt 8,47 tỷ m
3
/năm [14]. 

Hiện tỉnh Yên Bái có 133 hồ chứa có dung tích từ 50.000 m
3
 trở lên (hoặc có chiều cao đập từ 5 

m trở lên). Trong đó có 11 công trình đập hồ chứa nước lớn, 28 đập hồ chứa nước loại vừa, 94 

đập hồ chứa nước loại nhỏ [15].  

Từ kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt năm 2022 tại 34 vị trí trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái [16] cho thấy, chất lượng nước mặt của Tỉnh còn khá tốt. Hầu hết đều đảm bảo Quy 

chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng Quốc gia về chất lượng 

nước mặt năm 2015, chỉ có một vài chỉ tiêu (TSS, BOD5) ở một vài vị trí (như suối Tuần Quán 

tại Cầu Bảo Lương, phường Yên Ninh; Suối Nung tại cầu Nung, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa 

Lộ) vượt giới hạn cho phép (cột B1) do bị ảnh hưởng bởi các chất hữu cơ được cho là phát sinh 

từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân. Tuy nhiên, nếu so sánh với Quy chuẩn QCVN 

08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật chất lượng Quốc gia về chất lượng nước mặt năm 2023, 

khi mà yêu cầu về chất lượng nước mặt đòi hỏi cao hơn, thì tại nhiều vị trí quan trắc nước mặt 

trên địa bàn Tỉnh cho thấy chất lượng nước khá xấu, với các chỉ tiêu COD, BOD5, TSS không 

đảm bảo Quy chuẩn (cột C) như: suối Ngòi Xẻ, suối Ngòi Lâu, suối Khe Dài, suối Tuần Quán 

Cầu Văn Phú (gần Công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái), Cửa ngòi Xẻ - Sông 

Hồng (sau điểm xả thải Nhà máy giấy Minh Quân), Suối Ngòi Lâu (sau điểm xả thải của Nhà 

máy giấy Âu Lâu). 

Mặc dù, công tác quản lý nước mặt trên địa bàn Tỉnh đã được các cấp chính quyền chú trọng, 

quan tâm, song vẫn còn tồn tại một số bất cập liên quan đến chất lượng nước mặt, hoạt động xả 

thải nước thải, thiếu nguồn nhân lực trong quản lý, thiếu kinh phí (trong lập, giám sát, thanh tra 

hành lang bảo vệ nguồn nước). Do vậy, đánh giá hiện trạng công tác quản lý tài nguyên nước mặt 

trên địa bàn tỉnh Yên Bái là rất cần thiết nhằm đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả 

quản lý nước mặt tại địa phương. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu thống kê: Các dữ liệu thống kê về điều 

kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình khai thác sử dụng nước, kết quả quan trắc chất lượng nước 

mặt… trên địa bàn; công tác cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, số liệu về xử lý vi 
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phạm… trong khoảng 5 năm gần đây. Nguồn dữ liệu được thu thập từ những tài liệu, báo cáo của 

Ủy ban nhân dân (UBND), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái,... cùng các tài 

liệu sách, báo để phân tích, xử lý các dữ liệu phục vụ đánh giá hiện trạng quản lý tài nguyên nước 

mặt trên địa bàn. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: Kết hợp với khảo sát thực địa, nghiên cứu tiến 

hành phỏng vấn người dân và cán bộ liên quan đến vấn đề quản lý, khai thác, sử dụng nước mặt 

của địa phương. Nghiên cứu sử dụng 2 kỹ thuật phỏng vấn với 2 nhóm đối tượng, cụ thể: 

+ Phỏng vấn sâu, theo hình thức bán cấu trúc với nhóm đối tượng phỏng vấn là các cán bộ 

hiện đang phụ trách các mảng công việc liên quan đến tài nguyên (9 cán bộ). Các vấn đề phỏng 

vấn được ghi chú, gạch rõ theo từng mục (bao gồm: phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên 

nước, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, công tác cấp phép khai thác, giám sát tình hình khai 

thác và sử dụng nước...).  

+ Phỏng vấn sử dụng bảng hỏi với nhóm đối tượng là các hộ gia đình. Việc lựa chọn số lượng 

hộ dân phỏng vấn căn cứ theo công thức Slovin (1) [17]: 

     
 

       
  (1) 

Trong đó: n: Số lượng mẫu cần điều tra; N: Số dân trên địa bàn nghiên cứu (831.586 người) (năm 

2022); e: sai số chấp nhận được (nghiên cứu lựa chọn e =5% (độ tin cậy 95%)). 

Từ công thức, nghiên cứu đưa ra số lượng mẫu khảo sát là 400 người dân. Trong đó số dân 

cần điều tra tại từng địa bàn trong Tỉnh được lựa chọn ngẫu nhiên căn cứ vào tổng số dân của 

từng huyện, thành phố, thị xã với tỷ lệ số dân cần điều tra là: (400/831.586)*100%=0,048%. 

Bảng 1. Số lượng dân cư khảo sát tỉnh Yên Bái 

Thành phố/thị xã/huyện Tổng số dân của Tỉnh (người) Tổng số dân điều tra (người) 

Thành phố Yên Bái 106.109 51 

Thị xã Nghĩa Lộ 69.650 34 

Huyện Lục Yên 108.781 52 

Huyện Mù Cang Chải 65.042 31 

Huyện Trấn Yên 85.668 41 

Huyện Trạm Tấu 34.680 17 

Huyện Văn Chấn 118.195 57 

Huyện Yên Bình 113.243 54 

Huyện Văn Yên 130.218 63 

Tổng 831.586 400 

- Phương pháp xử lý dữ liệu thống kê: Thông tin, số liệu thu thập được sàng lọc, phân loại, 

sắp xếp và thể hiện qua bảng số liệu. Việc xử lý và tính toán các số liệu, các chỉ tiêu nghiên cứu 

đựợc tiến hành trên máy tính bằng phần mềm Excel. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Hiện trạng công tác quản lý nước mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái  

3.1.1. Ban hành văn bản và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước 

Ngoài hệ thống văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, tỉnh Yên Bái còn ban hành nhiều 

văn bản khác liên quan đến tài nguyên nước (chi tiết thể hiện tại bảng 2). 

Nhìn chung, các văn bản được ban hành kịp thời, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp 

với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nước mặt địa phương. 

Từ năm 2017-2023, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức 03 hội nghị phổ biến Luật Tài 

nguyên nước 2012. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục bảo vệ tài nguyên nước cũng được triển 

khai với nhiều hình thức (tuyên truyền, đăng tin, phóng sự…) nhân các ngày kỷ niệm như: ngày 

Nước thế giới 22/3, ngày Môi trường thế giới 5/6... Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát thực tế và 

phỏng vấn 9 cán bộ tại các địa phương trong Tỉnh cho thấy các hoạt động tuyên truyền, phổ biến 
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pháp luật về tài nguyên nước hiện mới được triển khai chủ yếu theo kế hoạch gắn với các ngày 

kỷ niệm liên quan đến môi trường và tài nguyên nước. Các cán bộ quản lý được phỏng vấn đều 

cho rằng việc thiếu nguồn nhân lực, khối lượng công việc lớn nên công tác tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về tài nguyên nước chưa thực sự đa dạng và tiếp cận được đến nhiều nhóm đối 

tượng khác nhau (học sinh các cấp, người lao động thuộc các nhóm ngành nghề…).  

Bảng 2. Một số văn bản quản lý tài nguyên nước do tỉnh Yên Bái ban hành giai đoạn 2017-2023 

Văn bản Nội dung 

Quyết định số 2315/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2018 của UBND Tỉnh 

Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy 

lợi tỉnh Yên Bái 

Quyết định 1308/QĐ-UBND ngày 

17/7/2017 của UBND Tỉnh 

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các 

công trình đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước phục vụ mục 

đích sinh hoạt 

Kế hoạch số 193-KH/TU ngày 

27/4/2020 của BTV Tỉnh ủy 

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục hậu quả thiên tai 

Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 

8/12/2020 của UBND Tỉnh 

Ứng phó với Biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến 2050 

Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 

26/02/2021 của UBND Tỉnh 

Thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn Tỉnh 

Quyết định số 2359/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2021 của UBND Tỉnh 

Ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái 

Quyết định số 1188/QĐ-UBND 

ngày 18/7/2022 của UBND Tỉnh 

Phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái 

Công văn số 1518/ STNMT - 

ngày17/7/2023 của Sở TN&MT 

Về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở trong mùa mưa lũ năm 

2023 khi khai thác chế biến khoáng sản, khai thác tài nguyên nước 

Các quyết định giai đoạn 2017-

2022 của UBND Tỉnh 

Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên các năm 2017- 2023 

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu giai đoạn 2017-2023 

3.1.2. Công tác quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 

Trong giai đoạn 2017-2022, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã lập các đoàn thanh tra, kiểm tra 14 

công ty liên quan đến quản lý hành lang và bảo vệ nguồn nước; phát hiện các hành vi vi phạm và 

xử phạt hành chính với tổng số tiền nộp ngân sách là: 160.000.000 đồng. Tính đến năm 2022, 

tỉnh Yên Bái đã cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cho 11/25 hồ chứa thủy điện. Các hồ 

chứa thủy điện còn lại và 7 hồ chứa thủy lợi (dung tích trên 1 triệu m
3
) trên địa bàn Tỉnh vẫn 

chưa được lập hành bảo vệ nguồn nước. Nguyên nhân của vấn đề này được các nhà quản lý của 

Tỉnh đưa ra là do thiếu kinh phí trong điều tra, lập danh mục hành lang bảo vệ và tổ chức cắm 

mốc hành lang bảo vệ [18]. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý tài nguyên 

nước của Tỉnh còn thiếu. Cụ thể, tại cấp huyện, chỉ có 01 chỉ tiêu biên chế công chức quản lý 

tổng hợp về môi trường, khoáng sản, nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh 

học. Tại cấp xã, nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước do công chức địa chính - xây dựng (địa chính- 

nông nghiệp) đảm nhiệm.  

3.1.3. Công tác cấp phép và giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

Trong giai đoạn 2017- 2022, Tỉnh Yên Bái đã cấp 148 giấy phép (với 54 giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt và 71 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước), chi tiết được thể hiện ở bảng 3.  

Qua bảng 3 ta thấy tổng số giấy phép được cấp năm 2021 cao hơn so với các năm khác trong 

cùng giai đoạn, đặc biệt số lượng giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cao hơn từ 3,2 -14,5 lần 

so với các năm khác. Kết quả này liên quan đến sự đầu tư, phát triển kinh tế của Tỉnh ở những 

năm gần đây khá lớn. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái năm 2021 đạt 7,11%, 

năm 2022 đạt 7,57%, được đánh giá là cao nhất trong các tỉnh thuộc Trung du miền núi phía Bắc. 
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Bảng 3. Tổng hợp số lượng giấy phép tài nguyên nước đã được cấp 

Năm 
Thăm dò nước 

dưới đất 

Khai thác nước 

dưới đất 

Khai thác, sử 

dụng nước mặt 

Xả nước thải vào 

nguồn nước 

Tổng 

cộng 

2017 0 1 6 15 22 

2018 3 6 3 7 19 

2019 1 4 3 10 18 

2020 1 2 2 18 23 

2021 3 2 29 15 49 

2022 1 1 9 6 17 

Tổng 9 16 52 71 148 

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu giai đoạn 2017-2022 của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái 

Từ năm 2017 -2022, tỉnh Yên Bái đã thực hiện 98 cuộc thanh tra với 11 tổ chức, cá nhân bị xử 

phạt hành chính với số tiền nộp vào ngân sách lên tới 575 triệu đồng (chi tiết tại Bảng 4). 

Bảng 4. Công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước 

Năm 2017-2020 2021 2022 Tổng 

Số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra 61 20 17 98 

Số lượng đối tượng thanh tra, kiểm tra 225 40 17 282 

Số lượng tổ chức, các nhân bị xử phạt hành chính 7 2 2 11 

Số tiền nộp vào ngân sách nhà nước (triệu đồng) 480 30 65 575 

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu giai đoạn 2017-2022 của Sở TN&MT tỉnh Yên Bái 

Nhìn chung, hệ thống luật pháp, văn bản liên quan đến tài nguyên nước khá đầy đủ, rõ ràng 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, cấp phép khai thác, sử dụng nước tại địa phương. 

Tuy nhiên, địa bàn quản lý rộng, hệ thống sông ngòi dày đặc, dẫn đến tình trạng khai thác trái 

phép diễn ra khó kiểm soát. 

3.1.4. Công tác quản lý nguồn nước sinh hoạt 

Tỉnh Yên Bái hiện có 37 đoạn sông, suối là nguồn cấp nước của các nhà máy cấp nước sinh 

hoạt, sản xuất tại các đô thị, với 6 tổ chức kinh doanh nước sạch. Mặc dù đã được cấp nước sạch 

nhưng người dân đô thị của tỉnh Yên Bái vẫn sử dụng nước từ nhiều nguồn khác nhau như giếng 

khơi, giếng khoan. Tình hình cung cấp và sử dụng nước phục vụ sinh hoạt của người dân được 

thể hiện ở bảng 5. 

Bảng 5.  Tình hình cung cấp và sử dụng nước sinh hoạt cho các hộ dân của tỉnh Yên Bái 

Tình hình cung cấp  

và sử dụng nước 
Tổng hộ điều tra Hộ dân ở đô thị Hộ dân ở nông thôn 

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 

400 100 280 100 120 100 

Hộ dân được cung cấp nước 

sạch đạt chuẩn của Bộ Y tế 
88 66 246 87,8 18 15 

Hộ dân được cung cấp nước hợp 

vệ sinh 
381 96,25 274 97,8 111 92,25 

(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát năm 2022) 

Từ bảng 5 cho thấy, tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt chuẩn khá cao (87,8%), 

nhưng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn còn khá thấp (15%). Tính đến năm 

2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện cấp nước sạch cho dân số đô thị trên toàn Tỉnh. Tuy nhiên, người 

dân thường chỉ sử dụng nước cấp từ hệ thống cấp nước sạch để ăn uống, tắm rửa… còn các hoạt 

động tưới tiêu, rửa xe, rửa chuồng trại… thì vẫn ưu tiên sử dụng một số nguồn nước khác (như: 

nước giếng khoan, giếng khơi…). 

Tỷ lệ người dân nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh của Tỉnh khá cao (92,25%). Tuy 

nhiên, tình trạng hoạt động của các công trình cấp nước sinh hoạt vùng nông thôn còn nhiều bất 

cập. Trên toàn Tỉnh hiện có 358 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó có 
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khoảng 24% công trình được Tỉnh đánh giá là bền vững, gần 35% công trình hoạt động ở mức 

trung bình; trên 30% công trình hoạt động ở mức kém và 10,61% công trình không hoạt động [16]. 

Trong số 111 hộ được cấp nước hợp vệ sinh ở nông thôn mà nghiên cứu triển khai khảo sát, chỉ có 

32 hộ (chiếm 28,8%) được cấp nước hợp vệ sinh từ các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, còn 

lại 79 hộ (chiếm 71,2%) lấy nước hợp vệ sinh từ các công trình nhỏ lẻ (như dẫn nước từ khe, suối 

nguồn). Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước cấp sinh hoạt khu vực 

nông thôn của Tỉnh. 

3.1.5. Công tác quản lý xả chất thải, nước thải vào nguồn nước 

Hiện nay trên toàn tỉnh Yên Bái chỉ có thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Mù Cang Chải có hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải tập trung, còn lại các địa phương khác trên toàn Tỉnh, nước thải 

sinh hoạt vẫn chưa được xử lý đổ trực tiếp ra ngoài môi trường. Bên cạnh nước thải sinh hoạt, 

nguồn nước thải, chất thải xả vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái chủ yếu là nước thải y tế, 

nước thải công nghiệp, nước thải nông nghiệp. Nguồn tiếp nhận nước thải nhiều nhất là sông 

Thao, sông Chảy.  

Theo điều tra khảo sát thực tế, các cơ sở y tế công lập tuyến Tỉnh, Huyện và các cơ sở y tế tư 

nhân (có quy mô lớn) đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế tập trung. Chỉ còn lại các 

phòng khám Đa khoa khu vực, các trạm y tế tuyến xã, các cơ sở y tế tư nhân (quy mô nhỏ) là 

chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo quy định.  

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 15 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, trong đó có 12 khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp bước đầu đã được đầu tư về hạ tầng kỹ thuật (điện, đường giao thông, 

cấp nước, thoát nước, cây xanh. Hiện các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của Tỉnh chưa được 

đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các cơ sở sản xuất trong các khu vực này phải chủ 

động tự xử lý nước thải của đơn vị mình trước khi xả ra môi trường. 

Hiện nay các cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái về cơ bản đều đã đầu tư xây 

dựng các công trình xử lý nước thải. Tuy nhiên, việc phát thải nước thải từ hoạt động chăn nuôi 

nhỏ lẻ tại các hộ gia đình không được để ý bởi số lượng nuôi và lượng chất thải tính trên đơn vị 

hộ gia đình thường không lớn. Theo kết quả khảo sát từ 400 hộ dân tham gia phỏng vấn thu được 

68% số hộ có chăn nuôi nhỏ tại nhà đều cho biết nước thải của công tác vệ sinh chuồng trại được 

các hộ gia đình đổ thẳng ra môi trường. Tuy nhiên, trong số đó có 58,08% hộ cho biết có xử lý 

chất thải chăn nuôi để làm phân chuồng, do đó nước vệ sinh chuồng trại tại các hộ này cũng bớt 

ảnh hưởng đến môi trường hơn.  

Như vậy, việc xả thải, xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường từ các hoạt động sinh hoạt, 

y tế, sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn tồn tại một số vấn đề bất cập cần được giải quyết. 

3.1.6. Công tác quản lý, khắc phục hậu quả liên quan đến nước 

Tại Yên Bái, tình trạng mưa bão cũng gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Trước tình hình đó, 

tỉnh Yên Bái cũng có nhiều hướng giải pháp, ứng phó với vấn đề trên. Cụ thể như thường xuyên 

theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để vận hành tích nước tại các hồ chứa phù 

hợp, đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, an toàn cho các công trình đập, hồ chứa nước. 

Các hoạt động, kế hoạch định kỳ được Tỉnh triển khai thực hiện như: Kiểm kê nguồn nước trong 

đập, hồ chứa thủy lợi nhằm thực hiện tiết kiệm nước, phân phối nước hợp lý phục vụ các nhu cầu 

thiết yếu (sinh hoạt, nông nghiệp…); Tuyên truyền người dân tận dụng tối đa nguồn nước tự 

nhiên còn lại sau mùa mưa từ ao, hồ, sông, suối, giảm thiểu thất thoát, lãng phí nguồn nước. Tuy 

nhiên, hệ thống sông ngòi dày đặc, địa hình lại bị chia cắt mạnh dẫn đến nguy cơ xảy ra các tai 

biến liên quan đến nước (sạt lở, lũ quét…). Cùng với đó, việc thiếu nhân lực, kinh phí trong công 

tác quản lý và khắc phục thiên tai cũng dẫn đến việc khó khăn trong công tác ứng phó, khắc phục 

hậu quả của các tai biến liên quan xảy ra tại địa phương. 
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3.2. Giải pháp 

Từ những phân tích đánh giá về hiện trạng công tác quản lý tài nguyên nước mặt tỉnh Yên 

Bái, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp như sau: 

- Giải pháp tuyên truyền, giáo dục: Tăng cường, tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều 

chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước cho nhiều nhóm đối tượng khác 

nhau với nhiều hình thức đa dạng như: tổ chức các đợt tập huấn, các cuộc thi với các quy mô lớn 

nhỏ khác nhau gắn với từng đối tượng cụ thể (doanh nghiệp, trường học...). Thiết lập xây dựng 

mạng lưới những người yêu môi trường, yêu thiên nhiên (có thể là chuyên gia, nhà khoa học, cán 

bộ quản lý tài nguyên, giáo viên trong Tỉnh, học sinh, người dân…) để việc tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục liên quan đến môi trường và tài nguyên nước được đi sâu, mở rộng đến nhiều nhóm 

đối tượng khác nhau. 

Lên án những hành vi sai trái; công khai, minh bạch các đối tượng, nhóm đối tượng vi phạm 

pháp luật liên quan đến khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Đầu tư phát triển khoa học công 

nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài 

nguyên nước. 

- Giải pháp cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực: Rà soát lại hệ thống văn bản đã ban hành và 

dần hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh tra, 

giám sát. Bổ sung nguồn nhân lực quản lý tài nguyên nước cho các cấp huyện, xã. Lập danh mục 

các thủy vực được cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. Xây dựng các vùng cấm, vùng hạn 

chế, vùng không được san lấp ở những vị trí nhất định trong khu vực hành lang bảo vệ.  

- Giải pháp về nguồn kinh phí: Tìm kiếm bổ sung nguồn kinh phí thông qua việc xã hội hóa, 

hợp tác trong nước và quốc tế. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí thu được từ việc áp dụng các 

chính sách về thuế tài nguyên, phí các loại (phí xả thải, phí cấp phép khai thác...). Đẩy mạnh 

công tác thanh tra, giám sát tài nguyên nước. 

- Giải pháp cấp nước sạch, hợp vệ sinh: Cần xem xét bổ sung, nâng cấp, sửa chữa các công 

trình cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn nhằm nâng cao chất lượng nước cấp sinh hoạt 

cho người dân, nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch. 

Xây dựng các mô hình xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình: Với các gia đình sử dụng nguồn 

nước giếng khoan, giếng khơi, nước dẫn từ các khe, suối nguồn. Nếu trực tiếp sử dụng các nguồn 

nước này không qua xử lý có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo. Do đó, để nâng cao chất 

lượng nguồn nước cấp này, các hộ dân có thể sử dụng các hệ thống lọc nước có bán trên thị 

trường hoặc xây dựng các bể lọc nước (với các vật liệu lọc: cát, sỏi, cuội, than sinh học…). Tùy 

từng điều kiện khác nhau về kinh tế, khu vực, chất lượng nước cấp ban đầu mà người dân có thể 

lựa chọn, sử dụng hình thức xử lý cho phù hợp. Cần có những nghiên cứu chuyên sâu để đưa ra 

mô hình xử lý nước cấp sinh hoạt phù hợp với từng địa phương trong Tỉnh. 

- Giải pháp xử lý nước thải phát sinh từ các hoạt động của người dân: Xem xét đầu tư xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn 

Tỉnh nhằm hạn chế những tác động từ việc xả thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

này ra môi trường. Triển khai, mở rộng xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

quy mô toàn Tỉnh. 

- Giải pháp kỹ thuật, khoa học công nghệ: Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai 

thông qua đầu tư khoa học, kỹ thuật, ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông tin địa lý 

trong quản lý tài nguyên nước mặt. Đẩy mạnh những nghiên cứu về tài nguyên nước (công nghệ 

sử dụng nước tiết kiệm, xử lý ô nhiễm, mô hình quản lý lưu vực…), bổ sung và hoàn thiện hệ 

thống dữ liệu. Triển khai, xây dựng thêm các điểm quan trắc tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác 

quản lý có hiệu quả hơn. 

4. Kết luận 

Với hệ thống sông, suối, hồ khá phong phú và dày đặc, nước mặt có vai trò và ý nghĩa quan 
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trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái. Chất lượng nước mặt của Tỉnh tại một số 

vị trí đã cho thấy có dấu hiệu ô nhiễm bởi chất hữu cơ. Công tác quản lý tài nguyên nước mặt đã và 

đang được Tỉnh quan tâm, xong vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Các giải pháp mà nghiên cứu đưa ra 

liên quan đến cơ chế, chính sách bảo vệ nguồn nước, giải quyết các vấn đề về thiều kinh phí, nguồn 

nhân lực, xây dựng mạng lưới đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về tài nguyên nước, nâng 

cao chất lượng nước cấp sinh hoạt, ứng dụng khoa học kỹ thuật (mô hình, cảnh báo, dự báo,… hiện 

đang rất phát triển trên thế giới) được coi là những giải pháp hiệu quả trong quản lý nước mặt của 

Tỉnh và cần được tiếp tục nghiên cứu sâu, cụ thể hơn ứng với từng nhóm giải pháp. 
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